
Tuần 13 (Từ ngày  28/11 đến ngày 01/12)       Lớp 4A2    

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

28/11 

Sáng 

1 49 
Chào cờ 

 

Văn nghê CĐ: Biết ơn thầy cô 
 

2 25 Tập đọc Người tìm đường lên các vì sao 
BGĐT 

BN 

3 61 Toán Giới thiệu nhân nhẩm hai chữ số với 11 
BGĐT 

BN 

4 25 TATC Unit 13: What are they doing?  

Chiều 

5 13 
Lịch sử  Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống 

xâm lược lần thứ hai  (1075 - 1077) 

BGĐT 

BN 

6 61 
HDH  

Ôn tập và củng cố kiến thức đã học 
BGĐT 

     PHT 

7 25 GDTC Bài 25: Động điều hòa - Trò chơi  

8 13 
STEM Chiếc bè cứu hộ (tiết 1) BGĐT 

     PHT 

Ba 

29/11 

Sáng 

1 25 
LTVC MRVT: Ý chí - Nghị lực BGĐT 

     BN 

2 62 
Toán  Nhân với số có ba chữ số BGĐT 

     PHT 

3 12 
Đạo đức Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ BGĐT 

BN 

4 25 
Khoa học Bài 25:Nước bị ô nhiễm BGĐT 

BN 

Chiều 

5 25 
Tiếng Anh Unit 8: What subjects do you have today?  

- Lesson 2 
 

6 25 
TLV Ôn tập văn kể chuyện BGĐT 

BN 

7 13 
Kể chuyện  Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia BGĐT 

BN 

8 62 
HDH 

Ôn tập và củng cố kiến thức đã học 
BGĐT 

PHT 

Tư 

30/11 

Sáng 

1 26 Tin học  Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình vẽ    

2 26 
Tập đọc Văn hay chữ tốt BGĐT 

BN 

3 26 
Tiếng Anh Unit 8: What subjects do you have today? 

 -  Lesson 3 
 

4 63 
Toán Nhân với số có ba chữ số(tiếp) BGĐT 

BN 

Chiều 
5 13 

Địa lí  
Bài 12: Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ 

BGĐT 

BN 

6 63 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT 



PHT 

7 13 Âm nhạc Ôn bài hát: Cò lả; Tập đọc nhạc: TĐN số 4  

8 26 TATC  Unit 11: Our hobbies  

Năm 

31/11 

Sáng 

1 26 
LTVC  Câu hỏi và dấu chấm hỏi BGĐT 

BN 

2 64 
Toán Luyện tập tr 74 BGĐT 

BN 

3 26 
GDTC Bài 26: Ôn bài thể dục phát triển chung - Trò 

chơi: “Chim về tổ 
 

4 13 Mĩ thuật  CĐ 5: Sự chuyển động của dáng người  

Chiều 

5 13 Chính tả Người tìm đường lên các vì sao 
BGĐT 

BN 

6 26 
Khoa học Bài 26:Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm BGĐT 

BN 

7 64 
HDH  

Ôn tập và củng cố kiến thức đã học 
BGĐT 

PHT 

8 50 
HĐNGCK GD NSTLVM- Bài 5“Nói chuyện với thầy cô 

giáo” 
BGĐT 

BN 

Sáu 

01/12 

Sáng 

1 26 
TLV 

Ôn tập văn kể chuyện 
BGĐT 

BN 

2 26 Tin học  Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình vẽ    

3 65 
Toán Luyện tập chung BGĐT 

BN 

4 13 
Kĩ thuật 

Bài 7: Thêu móc xích 
BGĐT 

BN 

Chiều 

5 51 HĐTV  Đọc sách thư viện Sách 

6 65 
HDH  

Ôn tập và củng cố kiến thức đã học 
BGĐT 

PHT 

7 52 
HĐTT Chủ điểm: GT chủ điểm: Tiếp bước cha anh - 

SHL+ Sơ kết tuần 
BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 24 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 26 

Ngày 17 tháng 11 năm 2022 

Tổ trưởng 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 

Phần tổng hợp bổ sung vào tuần cuối mỗi tháng 

Tháng 11 năm 2022 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 117 

- Số lượt sử dụng BGĐT:            122 

 

 


